
Nam Nữ Tin
Ngoại
ngữ

1 Hồ Thị Kim Cương 1994 Quảng Điền Sơn Thủy ĐH CQ SP MN 74.7 74.7 99.5 348.4 B B 0935121113

2 Trần Thị Huệ 1990 Quảng Điền Thị trấn ĐH TX SP MN 73.0 73.0 97.5 341.0 A B 0962875203

3 Dương Thị Nguyệt Ánh 1994 Quảng Bình Hồng Thượng ĐH CQ SP MN 73.4 73.4 97.0 340.8 B B 0932200301

4 Hồ Thị Vui 1988 x Hồng Trung Hồng Vân ĐH VHVL SP MN 71.0 71.0 98.5 339.0 A B DTTS 01664565119

5 Lê Thị Yết 1990 x Hương Lâm Hương Lâm ĐH TX SP MN 66.9 60.0 98.5 323.9 B B 0982946276

6 Trần Thị Bé 1989 x Hồng Vân Hồng Trung ĐH TX SP MN 64.7 57.5 86.5 295.2 A A DTTS 01665571658

7 Ngô Thị Nga 1991 Quảng Điền Thị trấn ĐH TX SP MN 74.9 74.9 67.5 284.8 A B 0906585142

8 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 1990 Quảng Điền Thị trấn ĐH VHVL SP MN 76.4 76.4 62.5 277.8 B B 01655507710

9 Hồ Thị Dói 1994 x Hồng Thượng Hồng Thượng CĐ CQ SP MN 77.0 77.0 72.5 299.0 B B DTTS 01669790994

10 Hồ Thị Non 1987 x Đông Sơn Hồng Thượng CĐ VHVL SP MN 70.0 70.0 73.5 287.0 B B 01673148110

11 Hồ Thị Lài 1987 x Thị trấn Nhâm CĐ VHVL SP MN 72.1 72.1 71.0 286.2 A B Con TB 01693109641

12 Hồ Văn Lợi 1988 x Hồng Trung Hồng Trung CĐ CQ SP MN 76.8 76.8 55.0 263.6 A B DTTS 01696404076

13 Ra Pát Kim Anh 1993 x Hồng Hạ Hồng Hạ CĐ CQ SP MN 73.3 73.3 58.5 263.6 B B DTTS 0934965691

14 Trần Thị Thùy Châu 1990 Quảng Điền Thị trấn ĐH TX SP MN 72.5 72.5 40.0 225.0 B B 01635828027

15 Nguyễn Thị Phương 1988 x Thị trấn A Lưới ĐH TX SP MN 73.4 73.4 35.0 216.8 A B DTTS 01659210048

16 Trần Thị Bảo Yến 1991 x Nam Đông A Ngo ĐH VHVL SP MN 72.5 72.5 27.5 200.0 A B DTTS 0167509947 HĐ

17 Hồ Thị Liếp 1989 x Hồng Thái A Roàng ĐH TX SP MN 65.5 65.5 34.0 199.0 B B DTTS 01633259668

18 Lê Thị Tiên 1990 x Hồng Kim Hồng Thượng ĐH TX SP MN 67.3 57.5 35.5 195.8 A A DTTS 01646729447
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19 Trần Thị Minh Nguyệt 1988 Quảng Trị Sơn Thủy ĐH TX SP MN 69.4 62.5 27.5 186.9 A B 01683694283

20 Trần Thị Nu 1987 x Hồng Quảng Hồng Hạ ĐH TX SP MN 61.2 61.2 25.0 172.4 A 01664262191

21 Hồ Thị Hơn 1986 x Quảng Trị Hồng Thủy ĐH TX SP MN 65.2 67.5 0.0 132.7 B DTTS 0963955936

22 Lê Thị Thanh Nữ 1986 x Hồng Thượng Hồng Hạ ĐH TX SP MN 66.2 55.0 0.0 121.2 A B DTTS 01635216381

23 Nguyễn Thị Quên 1992 x Hồng Quảng Thị trấn CĐ VHVL SP MN 72.3 72.3 45.0 234.6 B B DTTS 01645232097

24 Nguyễn Thị Thơm 1991 x Hồng Vân Thị trấn CĐ VHVL SP MN 71.7 71.7 45.5 234.4 B B 01673197858

25 Nguyễn Thị Như Ý 1994 Phú Vang Thị trấn CĐ CQ SP MN 76.0 76.0 40.5 233.0 B B 01268550332

26 Hồ Thị Ánh Hoa 1989 x Hồng Thái Thị trấn CĐ VHVL SP MN 69.8 69.8 35.0 209.6 A B DTTS 01668833384

27 Ngọc Thị Quý 1992 x Đông Sơn Đông Sơn CĐ CQ SP MN 74.7 74.7 24.0 197.4 B B Con TB 01655410272

28 Hồ Thị Trầm 1993 x Quảng Trị Quảng Trị CĐ CQ SP MN 63.3 70.2 27.0 187.5 B B DTTS 01634072010

Danh sách gồm 28 người./.
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